
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCMT 17B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.84.07.010.001/12/99BảoLa Quốc04691710961

4.83.06.57.006/10/99BảoLê Thiên04691710972

5.14.06.07.004/08/98BảoNguyễn Văn04691710983

6.16.06.07.005/08/99DanhTrần Thành04691710994

5.95.06.010.028/10/98DuyLê Khánh04691711005

7.37.07.010.030/06/98DuyPhan Ngọc Trường04691711026

4.73.05.510.012/06/98DuyPhạm Trần Quốc04691711037

0.00.00.00.030/03/99DũngNguyễn Mạnh04691711048

7.07.07.07.005/12/98DươngLê Nguyễn Thái04691711059

5.53.07.510.026/08/98DươngLê Văn046917110610

4.02.05.010.004/03/98ĐạtNguyễn Vũ Thành046917110711

6.46.06.010.016/01/97ĐạtTrần Thành046917110812

6.15.06.510.011/08/99ĐạtVõ Tấn046917110913

0.00.00.00.028/10/95ĐứcLý Vũ Minh046917111014

5.53.07.510.004/11/99ĐứcPhạm Quí046917111115

5.33.07.010.012/09/99HàoLê Nhật046917111216

0.00.00.00.007/10/99HàoLương Kiếm046917111317

5.96.05.57.008/04/98HàoNguyễn Anh046917111418

2.40.05.04.009/12/1999HậuNguyễn Phúc046917111519

4.32.06.57.011/08/1999HiếuNguyễn Trung046917111620

4.82.07.010.020/11/98HoàngNguyễn Vũ Quốc046917111721

5.02.07.510.006/05/97HoàngTrần Khải046917111822

7.06.07.510.029/06/97HoàngVũ Minh046917111923

3.40.06.010.007/05/99HuyHuỳnh Cảnh046917112024

5.13.06.510.021/09/99HuyHuỳnh Nhã046917112125

3.80.07.010.027/06/98HuyLê Minh046917112226

0.00.00.00.004/11/96HuyNguyễn Anh046917112327

3.40.06.010.002/06/99HuyPhạm Quang046917112428

0.00.00.00.002/09/99HuyPhạm Thái046917112529

5.64.06.510.020/08/99HưngHuỳnh Thái046917112630

5.84.07.010.027/11/99KhảiTrần Quang046917112731

6.66.06.510.019/05/98KhoaĐổ Đăng046917112832

7.58.07.07.028/02/99KhươngPhan Thế046917112933
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5.33.07.010.023/03/99KiệtNguyễn Quốc046917113034

6.15.06.510.013/07/99LămTrần Bẩy046917113135

0.00.00.00.016/05/98LiệtPhạm Chí046917113236

6.35.07.010.004/11/99LinhHuỳnh Ngọc Duy046917113337

7.06.07.510.012/05/99LinhNguyễn Duy046917113438

7.57.07.510.019/06/99LinhNguyễn Tấn046917113539

8.08.07.510.027/06/97LộcNguyễn Thành046917113740

5.84.07.010.021/07/99MinhLê Hoàng046917113941

5.44.06.010.006/06/99MinhLê Quốc046917114042

4.94.05.57.013/11/97MinhNgô Hoàng046917114143

3.60.06.510.001/02/99MinhTrương Nhật046917114244

7.17.06.510.022/06/99NamLê Thành046917114345

6.86.07.010.005/03/99NamNguyễn Lê Hoài046917114446

6.35.07.010.002/08/99NamTrần Phương046917114547

3.60.06.510.004/04/98NghĩaPhạm Văn046917114648

4.62.06.510.027/05/98NhậtNguyễn Hồng046917114849

4.43.05.57.025/03/98NhậtPhan Anh046917114950

4.82.07.010.004/07/98NhựtLê Minh046917115051

4.32.06.57.028/03/99PhátNguyễn Tấn046917115152

5.84.07.010.018/09/98QuangĐặng Minh046917115353

5.13.06.510.002/05/99QuangLục Nhữ Tuyên046917115454

6.15.06.510.019/06/98SangHuỳnh Thanh046917115555

6.78.05.07.016/07/99SangNguyễn Ngọc Thanh046917115656

3.80.07.010.010/12/99SơnBằng Châu Quang046917115757

6.15.06.510.024/02/98SơnLê Trường046917115858

4.62.06.510.019/11/99SơnNguyễn Công Cao046917115959

6.04.07.510.028/07/99TàiLê Anh046917116060

5.64.06.510.015/10/97TâyLê Phương046917116161

6.35.07.010.006/10/99TấnNguyễn Ngọc046917116262

5.84.07.010.020/08/99ThắngHồ Như046917116363

6.26.05.510.018/01/98ThịnhDương Đức046917116464

5.95.06.010.026/11/93ThịnhNguyễn Tiến046917116565

3.60.06.510.018/04/99ThốngNguyễn Nhật Minh046917116666

5.84.07.010.010/01/99TiênLê Thành046917116767

5.34.06.57.028/10/99TiếnNguyễn Triệu046917116868

4.43.05.57.026/11/99TiếnPhương Tư046917116969

4.82.07.010.004/01/99TínLại Phước046917117070

3.60.06.510.017/02/96TínPhan Hồng046917117171

5.64.06.510.008/10/98TínTrần Thành046917117272

7.37.07.010.006/02/97TôngĐoàn Nguyên046917117473
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5.84.07.010.027/10/99TríTống Minh046917117574

4.62.06.510.029/05/98TrọngHuỳnh Phi046917117675

4.94.05.57.011/02/98TrungDương Phạm Minh046917117876

4.31.07.010.021/06/99TrungTrương Quốc046917117977

5.65.06.07.007/01/98TrườngNguyễn Thanh046917118078

5.45.05.57.002/11/97TuấnHồ Đăng Anh046917118179

5.53.07.510.029/10/99TuấnHuỳnh Lâm Minh046917118280

6.86.07.010.022/12/97TúHuỳnh Thanh046917118381

5.33.07.010.023/04/99TúNguyễn Minh046917118482

3.60.06.510.007/04/99TúNguyễn Thanh046917118583

5.64.06.510.028/06/99VănHà Ngọc046917118684

6.15.06.510.030/04/99ViệtNguyễn Hoàng046917118785

H.Ghép -
CÐNSCMT16A7.88.07.010.005/05/98HuyTrần Thanh Tuấn046916103286

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 04 tháng 03 năm 2018

9(10.5%)23(26.7%)28(32.6%)16(18.6%)9(10.5%)1(1.2%)0(0%)86(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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